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                BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM SÀI GÒN -MỸ
Nấc khối lượng

(kg)
CƯỚC CP(usd) SỐ KG CƯỚC CP(usd)

0.5KG 27.71                               10.5kg 131,89

1.0kg 34.33                               11.0kg 137.86                          

1.5kg 40.78                               11.5kg 143.32                          

2.0kg 46.36                               12.0kg 148.39                          

2.5kg 50.74                               12.5kg 153.99                          

3.0kg 58.49                               13.0kg 159.10                          

3.5kg 64.22                               13.5kg 164.63                          

4.0kg 68.70                               14.0kg 170.40                          

4.5kg 75.04                               14.5kg 175.23                          

5.0kg 79.49                               15.0kg 177.43                          

5.5kg 83.61                               15.5kg 179.66                          

6.0kg 87.85                               16.0kg 184.87                          

6.5kg 92.94                               16.5kg 189.67                          

7.0kg 97.28                               17.0kg 194.70                          

7.5kg 101.58                             17.5kg 199.76                          

8.0kg 105.86                             18.0kg 204.52                          

8.5kg 115.21                             18.5kg 209.81                          

9.0kg 116.00                             19.0kg 214.56                          

9.5kg 121.62                             19.5kg 219.77                          

10.0kg 129.48                          20.0KG 225.10                          

21kg-30kg 9.8 usd/1kg

30kg- 44 kg 8.9 usd/kg

45kg-299kg 8.5 usd/kg

   Lưu ý : Tính theo tỷ giá đô hàng ngày của ngân hàng Vietcombank

`- hàng nhẹ cồng kếnh tính theo công thưc (dài x rộng x cao )/5000 = số kg tương ứng

   Mỹ Phẩm dưới 2kg phụ thu 11.5usd/kg . Mỗi kg tiếp theo 4usd/kg

  Gà ,Bò ,Heo ,Trứng,Sữa,Fake,Thuốc Tây …phụ thu 5usd/kg

  Yến sào phụ thu 15usd/100g. Mất, Huỷ đền bù 15usd/100g

  Dịch vụ phát tận tay 11usd /1 kiện

`- Những trường hợp hàng hóa quá khổ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn


